UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: 		NÓI 1
Mã học phần: 		3109121073
Thời gian thực hiện học phần: 
    -  Lên lớp	:  30 tiết
    - Thực tập phòng thí nghiệm	:    0 tiết
    - Thực hành	:    0 tiết
    - Tự học 	:  60 tiết

Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Học song hành với các môn học: 
· Listening 1
· Pronunciation Practice
· Reading 1
· Writing 1
· Tính chất: Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 08 phần với 32 đơn vị bài học, nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng nói với vốn từ vựng đa dạng trong nhiều lĩnh vực. Các bài học có nhiều tình huống để tạo phản xạ cho sinh viên có thể nói về các vấn đề liên quan đến cuộc sống, văn hóa, kĩ thuật.
I. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
· Trau dồi kỹ năng nghe, nói, giúp nghe hiểu và tự tin giao tiếp trong các lĩnh vực đời sống thông thường 
· Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.
· Kỹ năng: Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng nói và thuyết trình bằng tiếng Anh các chủ đề đơn giản trong cuộc sống như sở thích, quê hương, bạn bè, mua sắm, đồ ăn...
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Có tinh thần làm việc và hợp tác theo cặp đôi, theo nhóm một cách linh hoạt và năng động.
· Kỹ năng  trình bày trước đám đông phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
II. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Part 1:
New friends
	3

	2
	1
	

	2
	Part 2:
Interests
	3
	2
	1
	

	3
	Part 3
People
	3
	2
	1
	

	4
	Part 4
Daily life
	3
	2
	1
	

	5
	Review
Mid-term Test
	3
	
	
	3

	6
	Part 5
My hometown
	3
	2
	1
	

	7
	Part 6
Shopping
	3
	2
	1
	

	8
	Part 7
Food
	3
	2
	1
	

	9
	Part 8
Past and Future
	3
	2
	1
	

	10
	Review
	3
	2
	1
	

	Tổng cộng
	30
	18
	9
	3




2. Nội dung chi tiết:
Part 1 New friends				Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Chào và tạm biệt theo nhiều cách khác nhau.
· Giới thiệu bản thân và bạn bè.
· Hỏi thông tin cá nhân.
· Hoàn thành đoạn hội thoại nhỏ với bạn mình.
b. Nội dung Part 1:
1. How are you?			
2. Nice to meet you.
3. Can you say that again?  (Tự học)		 
4. Nice weather, isn’t it?
Part 2 Interests					Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Bày tỏ “thích” và “không thích”.
· Hỏi về sở thích.
· Hỏi giờ.
· Hỏi ý kiến và đưa ra ý kiến.
b. Nội dung Part 2:
5. I love hip-hop!			
6. My favorite movies is… (Tự học)
7. What time is it?			
8. Would you try kayaking?
 Part 3 People					Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Miêu tả về gia đình mình.
· Miêu tả và so sánh tính cách.
· Đưa ra lời khen và đáp lại.
· Hỏi và miêu tả quần áo mọi người đang mặc.
b. Nội dung Part 3:
9. Do you have any brothers?	
10. She’s pretty smart.
11. I love your shirt.			
12. What’s she wearing? (Tự học)
Part 4 Daily life					Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng:
· Hỏi và miêu tả thói quen của nhau.
· Hỏi và miêu tả các hoạt động đang diễn ra.
· Cách đặt các câu hỏi tiếp theo khi giao tiếp.
b. Nội dung Part 4:
13. When do you get up? (Tự học)		
14. When do you get there?
15. What do you do first?		
16. What are you doing?
Part 5 My home town				Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi và miêu tả 1 địa điểm.
· Cách hỏi và đưa ra lời đề nghị.
· Cách hỏi phương hướng.
b. Nội dung Part 5:
17. What’s your place like?		
18. Where can I get a lamp? (Tự học)
19. Where’s the mall?			
20. Take a left.
Part 6 Shopping					Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi giá khi mua hàng.
· Cách trả giá khi mua hàng.
· Hỏi và miêu tả tần suất.
b. Nội dung Part 6:
21. How much is coffee?		
22. Will you take $20? (Tự học)	
23. Do you ever buy books?
24. Your phone is so cool!
Part 7 Food					Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi và miêu tả số lượng.
· Hỏi và miêu tả về các yêu cầu.
· Nói về thói quen ăn uống khỏe mạnh.
· Miêu tả về các món ăn.
b. Nội dung Part 7:
25. Do you eat much fruit?		
26. We need onions. (Tự học)	
27. Do you eat a big lunch.		
28. How does it taste?
Part 8 Past & future				Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Miêu tả các sự kiện quá khứ.
· Giới thiệu các tin tức mới và cách phản ứng lại khi nghe.
· Hỏi và miêu tả các kế hoạch tương lai.
b. Nội dung Part 8:
29. I had a great weekend		
30. What time did you call? (Tự học)	
31. You won’t believe this!		
32. What are your plans?

III. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa...
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
IV. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp căn bản.
· Sử dụng được vốn từ vựng thông dụng. 
- Kỹ năng:
· Giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống thông thường.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
        - Dự lớp : trên 70%
        - Thảo luận theo nhóm
        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên
        - Thi giữa học phần
        - Thi kết thúc học phần
        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
V. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên năm thứ 1 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp. Chú trọng thực hành kỹ năng nghe nói.
- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo: Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Phê duyệt:
TP. HCM, ngày     tháng   năm 2017	      TP.HCM,  ngày    tháng  năm 2017
     	          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN

































UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: 		NÓI 2
Mã học phần: 		3109121074
Thời gian thực hiện học phần: 
    -  Lên lớp	:  30 tiết
    - Thực tập phòng thí nghiệm	:    0 tiết
    - Thực hành	:    0 tiết
    - Tự học 	:  60 tiết
Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: 
Đã học xong các môn học:
Listening 1
	Pronunciation Practice
	Reading 1
	Writing 1
· Tính chất: Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 08 phần với 32 đơn vị bài học, nhằm rèn luyện cho sinh viên kĩ năng nói tự nhiên và lưu loát các chủ đề đa dạng về gia đình, cuộc sống và một số chủ đề phức tạp hơn như du lịch, phong cách sống, thời trang.
I. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
· Trau dồi kỹ năng nghe, nói, giúp nghe hiểu và tự tin giao tiếp trong các lĩnh vực đời sống thông thường 
· Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.
· Kỹ năng: Sau khi hoàn tất học phần này, sinh viên có khả năng nói và thuyết trình bằng tiếng Anh các chủ đề đơn giản trong cuộc sống như thời trang, thể thao, du lịch, công việc.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Có tinh thần làm việc và hợp tác theo cặp đôi, theo nhóm một cách linh hoạt và năng động.
· Kỹ năng  trình bày trước đám đông phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu.
II. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Part 1:
Friends & Family
	3

	2
	1
	

	2
	Part 2:
Restaurants
	3
	2
	1
	

	3
	Part 3
Health
	3
	2
	1
	

	4
	Part 4
Jobs
	3
	2
	1
	

	5
	Review
Mid-term Test
	3
	
	
	3

	6
	Part 5
Free time
	3
	2
	1
	

	7
	Part 6
Travel
	3
	2
	1
	

	8
	Part 7
Style and fashion
	3
	2
	1
	

	9
	Part 8
Opinions
	3
	2
	1
	

	10
	Review
	3
	2
	1
	

	Tổng cộng
	30
	18
	9
	3




2. Nội dung chi tiết:
Part 1: Friends & Family				Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Học cách bắt đầu và kết thúc cuộc hội thoại.
· Hỏi và mô tả về ngoại hình và tính cách.
· Nói về số lượng.
b. Nội dung Part 1:
	1. Where are you from?		
	2. I’m tall and thin.
	3. Alice is more serious.		
4. All of my friends text. (Tự học)
Part 2: Restaurants					Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi và chia sẻ về kinh nghiệm.
· Đưa ra các hướng dẫn.
· Đưa ra lời nhắc nhở .
· Miêu tả nhà hàng.
· Gọi món trong nhà hàng.
b. Nội dung Part 2:
5. I’ve never had Thai food.		
6. First, grill the bread.
7. The service is great. (Tự học)		
8. Are you ready to order?
 Part 3: Health						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Miêu tả các vấn đề sức khỏe.
· Hỏi và đưa ra lời khuyên.
· Biểu đạt nhu cầu và ý muốn.
· So sánh.
b. Nội dung Part 3:
9. I have a sore throat.		
10. What should I do?
11. I’d love to try that! (Tự học)		
12. Soccer is more exciting!

Part 4: Jobs						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Miêu tả các khả năng của bản thân.
· Đưa ra lời đề nghị.
· Nói về thuận lợi và bất lợi.
· Yêu cầu ai đó trên điện thoại.
· Hỏi về công việc.
b. Nội dung Part 4:
13. I can write pretty well.		
14. I’d have to have…(Tự học)
15. I travel for free.			
16. Is the manager there?
Part 5: Free time						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Nói về các hoạt động làm trong thời gian rảnh rỗi.
· Mời và đáp lại lời mời.
· Từ chối lời mời và đưa ra lý do.
· Xin lỗi và đáp lại lời xin lỗi.
b. Nội dung Part 5:
	17. That sounds fun!			
	18. I’d love to go
	19. I’m sorry, but I can’t	(Tự học)	
	20. Sorry, I’m late.
Part 6: Travel						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Đặt câu hỏi đôi.
· Miêu tả sự kiện trong quá khứ.
· Hỏi và miêu tả sở thích.
· Diễn đạt sự cấm chỉ và nghĩa vụ.
· Hỏi và miêu tả về lịch trình và giá cả.
b. Nội dung Part 6:
21. Did you go alone?			
22. Which do you prefer?  (Tự học)
23. You must get a visa.		
24. When is the next train?
Part 7: Style and Fashion				Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi và miêu tả các hành vi chung.
· Hỏi và đưa ra ý kiến.
· Đưa ra yêu cầu và đồng ý với yêu cầu.
· Hỏi và miêu tả cách sử dụng.
b. Nội dung Part 7:
25. I usually wear…			
26. What do you think?
27. Can you do me a favor? (Tự học)	
28. What is it used for?
Part 8 Opinions						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi và đưa ra ý kiến.
· Đồng ý và không đồng ý với quan điểm được đưa ra.
· Hỏi và thảo luận các tình huống giả tưởng.
· Miêu tả chuỗi các sự kiện.
b. Nội dung Part 8:
29. I think it’s fun!		
30. I feel the same way.
31. What would you do?		
32. Then what happened? (Tự học)
III. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa...
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
IV. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp căn bản và học cách phát âm chính xác.
· Sử dụng được vốn từ vựng và mẫu câu thông dụng trong giao tiếp và đưa ra ý kiến.
- Kỹ năng:
· Nghe và giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống thông thường.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
        - Dự lớp : trên 70%
        - Thảo luận theo nhóm
        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên
        - Thi giữa học phần
        - Thi kết thúc học phần
        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
V. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên năm thứ 1 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp. Chú trọng thực hành kỹ năng nghe nói.
- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo: Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Phê duyệt:
TP. HCM, ngày     tháng   năm 2017	      TP.HCM,  ngày    tháng  năm 2017
     	          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN











UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN


Tên học phần: 		NÓI 3
Mã học phần: 		3109122075
Thời gian thực hiện học phần: 
    -  Lên lớp	:  30 tiết
    - Thực tập phòng thí nghiệm	:    0 tiết
    - Thực hành	:    0 tiết
    - Tự học 	:  60 tiết
Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: Dành cho sinh viên học năm thứ 2.
· Tính chất: Học phần này gồm 2 tín chỉ, nội dung gồm có 08 phần với 32 đơn vị bài học, nhằm rèn luyện kĩ năng nói lưu loát về nhiều vấn đề đa dạng trong cuộc sống.
I. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: Sinh viên sẽ có khả năng:
· Trau dồi kỹ năng nghe, nói, giúp nghe hiểu và tự tin giao tiếp trong các lĩnh vực đời sống thông thường 
· Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp đơn giản.
· Kỹ năng: Vận dụng những kĩ năng nói đã học để tự tin giao tiếp tiếng Anh trong những tình huống khác nhau;
Nói tự nhiên và lưu loát về nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống, trình bày được chính kiến bằng tiếng Anh một cách thuyết phục.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 
· Có tinh thần làm việc tập thể.
· Kỹ năng  trình bày trước đám đông phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
· Có ý thức tự học, tự nghiên cứu sâu về các chủ điểm học trong chương trình.
II. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Part 1:
People
	3

	2
	1
	

	2
	Part 2:
Vacation
	3
	2
	1
	

	3
	Part 3
Errands
	3
	2
	1
	

	4
	Part 4
Stories
	3
	2
	1
	

	5
	Review
Mid-term Test
	3
	
	
	3

	6
	Part 5
Friends
	3
	2
	1
	

	7
	Part 6
Business
	3
	2
	1
	

	8
	Part 7
Culture
	3
	2
	1
	

	9
	Part 8
Future
	3
	2
	1
	

	10
	Review
	3
	2
	1
	

	Tổng cộng
	30
	18
	9
	3




2. Nội dung chi tiết:
Part 1: People						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi và miêu tả các mối quan hệ trong gia đình.
· Hỏi và miêu tả tính cách.
· Miêu tả sự tương đồng và khác nhau giữa mọi người.
· b. Nội dung Part 1:
1. I’m an only child			
2. She’s born leader.
3. We’re both reliable.		
4. As I was saying…(Tự học)
Part 2: Vacation						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Đăng ký ở khách sạn.
· Những việc được phép nói và không nói.
· Nêu vấn đề.
· Đề nghị giúp đỡ.
· Nhận lời hoặc từ chối giúp đỡ.
b. Nội dung Part 2:
5. I’d like to check in			
6. Here are some rules.
7. There are some problems.		
8. That would be great. (Tự học)
 Part 3: Errands						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Đặt câu hỏi gián tiếp.
· Chỉ ra sai lầm của người khác một cách lịch sự.
· Nhận sai lầm.
· Đặt cuộc hẹn và xác nhận thông tin.
· Đưa ra lời đề nghị và chấp nhận lời đề nghị.
b. Nội dung Part 3:
9. Do you know…			
10. Sorry. My mistake.
11. Can I please…?			
12. I’m broke. (Tự học)
Part 4: Stories						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi và nhắc lại tuổi thơ.
· Tường thuật lại lời kể.
· Nói về tin tức và bổ sung thông tin.
· Hỏi và kể lại sự việc xảy ra khi nào.
b. Nội dung Part 4:
13. I used to play hopscotch.		
14. She said she was sorry. (Tự học)
15. I read an unusual story.		
16. When did they release it?
Part 5: Friends						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Hỏi và miêu tả những việc quan trọng.
· Đưa ra lời đề nghị tích cực và tiêu cực.
· Bộc lộ sự hối lỗi và đưa cách giải quyết vấn đề.
b. Nội dung Part 5:
17. You didn’t know?			
18. A good friend is loyal.
19. I could do that.	 (Tự học)		
20. I wish I’d remembered. 
Part 6: Business						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Mô tả các phẩm chất.
· Hỏi và mô tả các khả năng và xác suất.
· Mô tả các xu hướng và đưa ra lý do.
· Hỏi và mô tả những việc cần thiết.
b. Nội dung Part 6:
21. I’d rather not say.			
22. I could be an ad for…
23. The main reason is…		
24. It needs a good location. (Tự học)
Part 7: Culture						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Miêu tả những điều được mong đợi và không được mong đợi.
· Hỏi và miêu tả hậu quả.
· Hỏi và nói về ý nghĩa của sự việc.
· Suy đoán chắc chắn và không chắc chắn.
b. Nội dung Part 7:
25. You’re expected to…		
26. What does it mean?
27. What will happen it…?		
28. It must have been…(Tự học)
Part 8: Future						Thời gian: 3 tiết
a.Mục tiêu: Sinh viên có khả năng
· Đưa ra các dự đoán có thể hoặc chắc chắn xảy ra.
· Nhấn mạnh.
· Miêu tả kế hoạch.
· Đưa ra quyết định và lời hứa hẹn.
· Hỏi và thảo luận về mục tiêu và mơ ước.
b. Nội dung Part 8:
29. Cars will most likely fly.		
30. That’s really good idea!
[bookmark: _GoBack]31. I’ll pick you up. (Tự học)			
32. What do you hope to do?
III. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu, bảng, phấn, loa...
	3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: giáo trình Jack C. Richards, & David Bohlke (2012). Speak Now. Oxford: Oxford University Press.
4. Các điều kiện khác:
IV. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
· Sử dụng được các cấu trúc ngữ pháp căn bản và học cách phát âm chính xác.
· Sử dụng được vốn từ vựng và mẫu câu thông dụng trong giao tiếp và đưa ra ý kiến.
- Kỹ năng:
· Nghe và giao tiếp được bằng tiếng Anh trong các lĩnh vực đời sống thông thường.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Phát triển các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng trình bày trước đám đông để có thể phục vụ tốt các công việc trong tương lai.
2. Phương pháp: 
        - Dự lớp : trên 70%
        - Thảo luận theo nhóm
        - Tiểu luận: không
        - Kiểm tra thường xuyên
        - Thi giữa học phần
        - Thi kết thúc học phần
        - Khác: theo yêu cầu của giảng viên
V. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Dành cho sinh viên năm thứ 2. 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Dạy theo phương pháp giao tiếp. Chú trọng thực hành kỹ năng nghe nói.
- Đối với người học: Tham dự học và thảo luận, kiểm tra, theo Quy định đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM, Quyết định số: 1780/QĐ-LTT và quy chế hiện hành của nhà trường.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo: Bruce Tillitt, & Newton Bruder (1997). Speaking Naturally. TP.HCM: NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Phê duyệt:
TP. HCM, ngày     tháng   năm 2017	      TP.HCM,  ngày    tháng  năm 2017
     	          TRƯỞNG KHOA                                       TRƯỞNG BỘ MÔN

